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ST

T 
Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 

Chức 

danh 

nghệ 

thuật 

Đơn 

vị 

công 

tác 

Số 

năm 

hoạt 

động 

nghệ 

thuật 

Tiêu chuẩn quy định: 

Có 15 năm hoạt động nghệ thuật; Có ít nhất 02 giải Vàng quốc gia (trong đó 

có 01 giải Vàng là của cá nhân) hoặc Có ít nhất 01 giải Vàng quốc gia và 02 

giải Bạc quốc gia (trong đó có 01 giải Vàng là của cá nhân) hoặc Có ít nhất 

03 giải Vàng quốc gia (nếu không có 01 giải Vàng là của cá nhân) hoặc 

được xem xét, đánh giá là trường hợp đặc biệt (có cống hiến nổi trội, có tài 

năng nghệ thuật xuất sắc, thiếu giải thưởng theo quy định) 

Số 

phiếu 

đồng ý 

của Hội 

đồng 

cấp cơ 

sở Tên các giải thưởng và 

năm được tặng thưởng 

Cơ quan 

quyết định 

tặng Giải 

thưởng 

Chức danh 

cá nhân 

tham gia 

tác phẩm 

Tỷ lệ 

huy 

chương 

Thành 

tích 

sau 

quy đổi Nam Nữ 

I Danh sách nghệ sỹ đủ điều kiện quy định về thành tích huy chương (06 người) 

1 
Nguyễn 

Phương Phú 
1986  Kinh 

Diễn 

viên 

ca kịch 

bài chòi 

Nhà 

hát 

nghệ 

thuật 

truyền 

thống 

tỉnh 

2005 

(16 

năm) 

HCV vai diễn Chế Biên 

Thành trong vở “Hồn 

Tháp” tại Cuộc thi nghệ 

thuật sân khấu Tuồng và 

Dân ca kịch chuyên 

nghiệp toàn quốc -  năm 

2016. 

Quyết định số 

2986/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

29/8/2016 của 

BVHTTDL 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích  

cá nhân) 

1 HCV 

4,16 

HCV; 

01 

HCB 

(Thành 

tích cá 

nhân: 

7/7 

đạt 

100% 

HCV vai diễn Chế Mân Quyết định số Diễn viên 1 HCV 
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Bình 

Định 

trích đoạn “Huyền Trân 

công chúa” tại Cuộc thi 

Tài năng trẻ diễn viên 

sân khấu Cải lương và 

Dân ca kịch chuyên 

nghiệp toàn quốc - năm 

2017. 

4266/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

11/11/2017 

của 

BVHTTDL 

 

chính 

(Thành tích  

cá nhân) 

3,66 

HCV; 

01 

HCB) 

HCV vai diễn Điền 

trong vở “Chuyện tình 

làng võ” tại Liên hoan 

nghệ thuật sân khấu 

chuyên nghiệp Tuồng, 

Bài chòi và Dân ca kịch 

toàn quốc - năm 2018. 

Quyết định số 

306/QĐ/KT-

SK/HNSSKVN 

ngày 

28/10/2018 của 

Hội Nghệ sĩ 

Sân khấu Việt 

Nam 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích  

cá nhân) 

2/3 

HCV = 

0,66 

HCV 

HCV vai diễn Thiếu phó 

Trần Quang Diệu trong 

vở “Chói rạng sơn hà” 

tại Liên hoan Tuồng và 

Dân ca kịch chuyên 

nghiệp toàn quốc - năm 

2019. 

Quyết định số 

1811/QĐ/BV

HTTDL ngày 

20/05/2019 

của 

BVHTTDL 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích  

cá nhân) 

1 HCV 

 HCB vai diễn Xích 

Phạm trong vở “Thoại 

Khanh Châu Tuấn” tại 

Liên hoan sân khấu Dân 

ca kịch Bài chòi chuyên 

nghiệp toàn quốc – năm 

2011. 

Quyết định số 

1218/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

08/4/2011 của  

BVHTTDL 

Diễn viên 

thứ chính 

(Thành tích 

cá nhân) 

1 HCB 

HCV vở diễn “Chói 

rạng sơn hà” tại Liên 

hoan Tuồng và Dân ca 

kịch chuyên nghiệp toàn 

Quyết định số 

1811/QĐ/ 

BVHTTDL 

ngày 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích 

tập thể, quy 

1/2 

HCV = 

0,5 

HCV 
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quốc – năm 2019 (tham 

gia vai  Thiếu phó Trần 

Quang Diệu ).   

20/5/2019 của 

BVHTTDL 

đổi cho cá 

nhân) 

* Khen thưởng khác: 

Năm 2019: Đạt danh 

hiệu Chiến sỹ thi đua 

cấp tỉnh giai đoạn 2016-

2018. 

   

  

2 
Dương Nữ 

Thùy Dung 
 1985 

Kinh 

 

Diễn 

viên ca 

kịch bài 

chòi 

Nhà 

hát 

Nghệ 

thuật 

truyền 

thống 

2005 

(16 

năm) 

HCV vai diễn Thoại 

Khanh trong vở “Thoại 

Khanh Châu Tuấn” tại 

Liên hoan sân khấu Dân 

ca kịch bài chòi chuyên 

nghiệp toàn quốc – năm 

2011. 

Quyết định số 

1218/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

08/4/2011 của 

BVHTTDL 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích  

cá nhân) 

1 HCV 

  

HCV vai diễn Ngọc Hân 

trong trích đoạn “Đêm 

Phú Xuân” tại Cuộc thi 

Tài năng trẻ diễn viên 

sân khấu Cải lương và 

Dân ca kịch chuyên 

nghiệp toàn quốc – năm 

2014. 

 

Quyết định số 

2001/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

26/06/2014 

của 

BVHTTDL 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích  

cá nhân) 

1 HCV 

HCV vai diễn Lan trong 

vở “Hồn Tháp” tại Cuộc 

thi nghệ thuật sân khấu 

Tuồng và Dân ca kịch 

chuyên nghiệp toàn 

quốc – năm 2016. 

Quyết định số 

2986/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

29/8/2016 của 

BVHTTDL 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích  

cá nhân) 

1 HCV 

HCV vai diễn Tú trong 

vở “Chuyện tình làng 

võ” tại Liên hoan Sân 

khấu chuyên nghiệp 

Quyết định số 

306/QĐ/KT-

SK/HNSSKVN 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích  

cá nhân) 

2/3 

HCV = 

0,66 
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Tuồng, Bài chòi và Dân 

ca kịch toàn quốc – năm 

2018. 

ngày 

28/10/2018 của 

Hội Nghệ sĩ 

Sân khấu Việt 

Nam 

HCV 

HCB vai diễn Bé gái 

trong vở “Đứa con tôi” 

tại Liên hoan sân khấu 

chuyên nghiệp khu vực 

Miền Trung – năm 

2003. 

 

Quyết định số 

91/QĐ-SK 

ngày 

12/5/2003 của 

Hội Nghệ sĩ 

Sân khấu Việt 

Nam 

Diễn viên 

thứ chính 

(Thành tích 

cá nhân) 

2/3 

HCB = 

0,66 

HCB 

*Khen thưởng khác: 

 Năm 2018: Đạt danh 

hiệu Chiến sỹ thi đua 

cấp tỉnh giai đoạn 2015-

2017. 

 

   

  

3 
Phạm Văn 

Rõ 
1981  Kinh 

Diễn 

viên ca 

kịch bài 

chòi 

Nhà 

hát 

nghệ 

thuật 

truyền 

thống 

tỉnh 

2005 

(16 

năm) 

HCV vai diễn Hà trong 

vở “Huyền thoại về 

tiếng hát” tại Liên hoan 

Sân khấu Dân ca kịch 

Bài chòi chuyên nghiệp 

toàn quốc – năm 2011. 

 

Quyết định số: 

1218/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

08/4/2011 của 

BVHTTDL 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích  

cá nhân) 

1 HCV 3 

HCV; 

3 HCB 

(Thành 

tích cá 

nhân: 2 

HCV; 

2,66 

HCB) 

7/7 

đạt 

100% 

HCV vai diễn Vua Gia 

Long Nguyễn Phúc Ánh 

trong vở “Chói rạng sơn 

hà” tại Liên hoan Tuồng 

và Dân ca kịch toàn quốc 

– năm 2019. 

 

Quyết định số: 

1811/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

20/5/2019 của  

BVHTTDL 

 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích 

cá nhân) 

1 HCV 

HCB vai diễn Trần Quyết định số Diễn viên 1 HCB 
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Quang Diệu trong vở 

“Khúc ca bi tráng” tại 

Cuộc thi nghệ thuật sân 

khấu Tuồng và Dân ca 

kịch chuyên nghiệp toàn 

quốc – năm 2013 

1978/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

26/5/2013 của 

BVHTTDL 

chính 

(Thành tích 

cá nhân) 

HCB vai diễn Đạt trong 

vở “Hồn tháp” tại Cuộc 

thi nghệ thuật sân khấu 

Tuồng và Dân ca kịch 

chuyên nghiệp toàn 

quốc –   năm 2016. 

 

Quyết định số: 

2986/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

29/8/2016 của  

BVHTTDL 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích 

cá nhân) 1 HCB 

HCB vai diễn Du trong 

vở “Chuyện tình làng 

Võ” tại Liên hoan nghệ 

thuật sân khấu chuyên 

nghiệp Tuồng, Bài chòi 

và Dân ca kịch toàn 

quốc – năm 2018. 

Quyết định số: 

306/QĐ/KT-

SK/HNSSKVN 

ngày 

28/10/2018 của 

Hội Nghệ sĩ 

Sân khấu Việt 

Nam 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích 

cá nhân) 

2/3 

HCB = 

0,66 

HCB 

HCV vở diễn “Khúc ca 

bi tráng” tại Cuộc thi 

nghệ thuật sân khấu 

Tuồng và Dân ca kịch 

chuyên nghiệp toàn 

quốc – năm 2013 (Tham 

gia vai Trần Quang 

Diệu) 

Quyết định số 

1987/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

26/5/2013 của 

BVHTTDL 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/2 

HCV = 

0,5 

HCV 

 

HCV vở diễn “Chói 

rạng sơn hà” tại Liên 

hoan Tuồng và Dân ca 

kịch toàn quốc – năm 

2019 (tham gia vai Vua 

Quyết định số: 

1811/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

20/5/2019 của 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

1/2 

HCV = 

0,5 

HCV 
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Gia Long Nguyễn Phúc 

Ánh). 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

nhân) 

HCB vở diễn “Chuyện 

tình làng võ” tại Liên 

hoan nghệ thuật sân 

khấu chuyên nghiệp 

Tuồng, Bài chòi và Dân 

ca kịch toàn quốc – năm 

2018 (Tham gia vai Du) 

Quyết định số 

313/QĐ/KT-

SK/HNSSKVN 

ngày 

28/10/2018 của 

Hội Nghệ sĩ sân 

khấu VN 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/2 của 

2/3 

HCB = 

0,33 

HCB  

* Khen thưởng khác: 

Năm 2014: UBND tỉnh 

tặng Bằng khen giai 

đoạn 2012-2013 

   

  

4 Trần Thị Gái  1979 Kinh 

Diễn 

viên 

Tuồng 

Nhà 

hát 

nghệ 

thuật 

truyền 

thống 

tỉnh 

Bình 

Định 

2006 

(15 

năm) 

HCV vai diễn Chung Vô 

Diệm trích đoạn “Chung 

Vô Diệm lột xác” tại 

Cuộc thi Tài năng trẻ 

Diễn viên sân khấu 

Tuồng chuyên nghiệp 

toàn quốc – năm 2014. 

 

Quyết định số 

2383/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

30/7/2014 của 

BVHTTDL 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích 

cá nhân) 

1 HCV 

3,5 

HCV; 

1,16 

HCB 

(Cá 

nhân: 3 

HCV; 

0,66 

HCB) 

7/7  

đạt 

100% 

HCV vai diễn Diệu 

Hương trong vở “Nước 

non cửa Phật” tại Cuộc 

thi nghệ thuật sân khấu 

Tuồng và Dân ca kịch 

chuyên nghiệp toàn 

quốc – năm 2016. 

Quyết định số 

2986/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

29/6/2016 của 

BVHTTDL 

 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích 

cá nhân) 

1 HCV 

HCV vai diễn Lê Ngọc 

Phiên trong vở “Quan 

khiêng võng” tại Liên 

hoan Tuồng và Dân ca 

kịch toàn quốc – năm 

Quyết định số 

1811/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

20/5/2019 của 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích 

cá nhân) 

1 HCV 
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2019. BVHTTDL 

HCB vai diễn Mẹ Lía 

trong vở “Chàng Lía” 

Liên hoan nghệ thuật 

sân khấu chuyên nghiệp 

Tuồng, Bài chòi và Dân 

ca kịch toàn quốc – năm 

2018. 

Quyết định số 

306/QĐ/KT-

SK/HNSSKVN 

ngày 

28/10/2018 của 

Hội Nghệ sỹ 

Sân khấu Việt 

Nam 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích 

cá nhân) 

2/3 

HCB = 

0,66 

HCB 

HCV vở diễn “Nước 

non cửa Phật” tại Cuộc 

thi sân khấu Tuồng và 

Dân ca kịch chuyên 

nghiệp toàn quốc – năm 

2016 (Tham gia vai diễn 

Diệu Hương) 

Quyết định số 

2986/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

29/6/2016 của 

BVHTTDL 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/2 

HCV = 

0,5 

HCV 

HCB vở diễn “Quan 

khiêng võng” tại Liên 

hoan Tuồng và Dân ca 

kịch toàn quốc – năm 

2019 (tham gia vai Lê 

Ngọc Phiên). 

Quyết định số 

1811/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

20/5/2019 của 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/2 

HCB = 

0,5 

HCB 

* Khen thưởng khác: 

- UBND tỉnh tặng Bằng 

khen về Thành tích đột 

xuất các năm: 2016, 

2018, 2019; 

- UBND tỉnh tặng Bằng 

khen về thành tích xuất 

sắc giai đoạn 2016-2017 

năm 2018. 
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5 
Mai Ngọc 

Nhân 
1978  Kinh 

Diễn 

viên 

Tuồng 

Nhà 

hát 

nghệ 

thuật 

truyền 

thống 

tỉnh 

Bình 

Định 

2006 

(15 

năm) 

Giải A (HCV) vai diễn 

Châu Du; trích đoạn 

“Nhị khí Châu Du” tại 

Cuộc thi Tài năng trẻ 

sân khấu Tuồng, Chèo 

toàn quốc – năm 2007. 

Quyết định số 

742/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

07/10/2007 

của 

BVHTTDL 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích 

cá nhân) 

1 HCV 

2,82 

HCV; 

4,16 

HCB 

(Cá 

nhân: 

1,66 

HCV; 

3,66 

HCB) 

7/7 

đạt 

100% 

HCB vai diễn Cao Hoài 

Đức trong vở “Đào Tam 

Xuân loạn trào” tại Liên 

hoan nghệ thuật Tuồng 

truyền thống toàn quốc 

– năm 2011. 

 

Quyết định số 

1434/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

29/4/2011 của 

BVHTTDL 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích 

cá nhân) 

1 HCB 

HCB vai diễn Trần Anh 

Tông trong vở “Nước 

non cửa Phật” tại Cuộc 

thi nghệ thuật sân khấu 

Tuồng và Dân ca kịch 

chuyên nghiệp toàn 

quốc –  năm 2016. 

Quyết định số 

2986/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

29/8/2016 của 

BVHTTDL 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích 

cá nhân) 

1 HCB 

HCB vai Lê Phương 

trong vở “Quan khiêng 

võng” tại Liên hoan 

Tuồng và Dân ca kịch 

toàn quốc – năm 2019. 

 

Quyết định số 

1811/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

20/5/2019 của 

Bộ VHTTDL 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích 

cá nhân) 

1 HCB 

HCV vai diễn Lía  

trong vở “Chàng Lía” 

tại Liên hoan Nghệ 

thuật SKCN Tuồng, Bài 

chòi và Dân ca kịch 

toàn quốc – năm 2018. 

Quyết định số 

306/QĐ/KT-

SK/HNSSKVN 

ngày 

28/10/2018 của 

Hội Nghệ sỹ 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích 

cá nhân) 

2/3 

HCV = 

0,66 

HCV 
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 Sân khấu Việt 

Nam 

Giải Bạc vai diễn Lê Lai 

trong vở “Sao Khuê trời 

Việt” tại “Liên hoan tác 

phẩm sân khấu của tác 

giả Tống Phước Phổ -  

năm 2015”. 

 

Quyết định số 

330/QĐ/KT-

SK/HNSSKVN 

ngày 

04/10/2015 của 

Hội nghệ sĩ sân 

khấu Việt Nam 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích 

cá nhân) 

2/3 

HCB = 

0,66 

HCB 

HCV vở diễn “Nước 

non cửa Phật” tại Cuộc 

thi NTSK Tuồng và Dân 

ca kịch CNTQ – 2016 

(tham gia vai Trần Anh 

Tông). 

Quyết định số 

2986/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

29/8/2016 của 

BVHTTDL 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/2 

HCV = 

0,5 

HCV 

HCV vở diễn “Hồn 

Việt” tại Hội diễn sân 

khấu Tuồng và Dân ca 

kịch chuyên nghiệp toàn 

quốc – năm 2010 (tham 

gia vai Lý Đô Hãn) 

Quyết định số 

167/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

15/01/2010 

của 

BVHTTDL 

Diễn viên 

thứ chính 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/3 

HCV = 

0.33 

HCV 

Giải Vở diễn xuất sắc 

(HCV) vở diễn “Sao 

Khuê trời Việt” tại 

“Liên hoan tác phẩm 

sân khấu của tác giả 

Tống Phước Phổ - 

2015” (tham gia vai Lê 

Lai ). 

Quyết định số 

330/QĐ/KT-

SK/HNSSKVN 

ngày 

04/10/2015 của 

Hội nghệ sĩ sân 

khấu Việt Nam 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/2 của 

2/3 

HCV = 

0,33 

HCV 

HCB vở diễn “Quan 

khiêng võng” tại Liên 

hoan Tuồng và Dân ca 

Quyết định số 

1811/QĐ-

BVHTTDL 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích 

1/2 

HCB = 
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kịch toàn quốc – năm 

2019 (tham gia vai Lê 

Phương). 

ngày 

20/5/2019 của 

Bộ VHTTDL 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

0,5 

HCB 

 

* Khen thưởng khác: 

- UBND tỉnh tặng Bằng 

khen về thành tích đột 

xuất các năm: 2015, 

2016, 2018, 2019; 

- UBND tỉnh tặng Bằng 

khen về thành tích xuất 

sắc giai đoạn 2011-

2015. 

   

  

6 
Nguyễn Đức 

Thành 
1984  Kinh 

Diễn 

viên 

Tuồng 

Nhà 

hát 

nghệ 

thuật 

truyền 

thống 

tỉnh 

Bình 

Định 

2006 

(15 

năm) 

HCV vai diễn Phàn 

Định Công, trích đoạn 

“Phàn Định Công đề 

cờ” tại Cuộc thi Tài 

năng trẻ diễn viên Sân 

khấu Tuồng, Chèo 

chuyên nghiệp toàn 

quốc – năm 2017. 

 Quyết định số 

3146/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

14/8/2017 của 

BVHTTDL  

Diễn viên 

chính  

(Thành tích 

cá nhân) 

1 HCV 

1,88 

HCV; 

2,16 

HCB 

(Thành 

tích cá 

nhân: 1 

HCV; 

1,66 

HCB) 

7/7 

đạt 

100% 

Giải B (HCB) vai diễn 

Hoàng Phi Hổ trong 

trích đoạn “Hoàng Phi 

Hổ nằm miếu” tại Cuộc 

thi tài năng trẻ sân khấu 

Tuồng, Chèo toàn quốc 

– năm 2007. 

Quyết định số 

742/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

07/10/2007 

của 

BVHTTDL 

Diễn viên 

chính  

(Thành tích 

cá nhân) 

1 HCB 

HCB vai diễn Quan 

Tuần phủ trong vở 

“Chàng Lía” tại Liên 

hoan nghệ thuật sân 

khấu chuyên nghiệp 

Tuồng, Bài chòi và Dân 

Quyết định số 

306/QĐ/KT-

SK/HNSSKVN 

ngày 

28/10/2018 của 

Hội nghệ sĩ sân 

Diễn viên 

thứ chính  

(Thành tích 

cá nhân) 

2/3 

HCB = 

0,66 

HCB 
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ca kịch toàn quốc – năm 

2018 

khấu VN 

HCV vở diễn “Hồn 

Việt” tại Hội diễn sân 

khấu Tuồng và Dân ca 

kịch CNTQ – năm 2010 

(tham gia vai Tùy tướng 

Đăng Thanh). 

Quyết định số 

167/QĐ/BVH

TTDL ngày 

15/01/2010 

của 

BVHTTDL 

Diễn viên 

thứ chính 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/3 

HCV = 

0,33 

HCV 

Giải vở diễn xuất sắc 

(HCV) vở diễn “Sao 

Khuê trời Việt” tại 

“Liên hoan tác phẩm 

sân khấu của tác giả 

Tống Phước Phổ” – năm 

2015 (tham gia vai Lê 

Sát). 

Quyết định số 

330/QĐ/KT-

SK/HNSSKVN 

ngày 

04/10/2015 của 

Hội Nghệ sĩ sân 

khấu Việt Nam 

Diễn viên 

thứ chính 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

 

1/3 của 

2/3 

HCV = 

0,22 

HCV 

HCV vở diễn “Nước 

non cửa Phật” tại Cuộc 

thi nghệ thuật sân khấu 

Tuồng và Dân ca kịch 

chuyên nghiệp toàn 

quốc – năm 2016 (tham 

gia vai Thoát Hoan). 

Quyết định số 

2986/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

29/8/2016 của 

BVHTTDL 

Diễn viên 

chính 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/3 

HCV = 

0,33 

HCV 

HCB vở diễn “Quan 

khiêng võng” tại Liên 

hoan Tuồng và Dân ca 

kịch toàn quốc – 2019 

(tham gia vai Lê Ngọc 

Ẩn). 

Quyết định số 

1811/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

20/5/2019 của 

BVHTTDL 

Diễn viên 

thứ chính 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/2 

HCB = 

0,5 

HCB 

* Khen thưởng khác: 

- UBND tỉnh tặng Bằng 

khen về Thành tích đột 

xuất các năm 2017, 
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2018; 

- UBND tỉnh tặng Bằng 

khen về thành tích xuất 

sắc giai đoạn 2013-

2017. 

II Danh sách nghệ sỹ chưa đủ thành tích huy chương, đề nghị xem xét “Trường hợp đặc biệt” (03 người) 

7 

Lâm Thị 

Lượm (Lâm 

Phụng Tiếp) 

 1936 Kinh 

Nguyên 

Diễn 

viên 

dân ca 

bài chòi 

Đoàn 

Văn 

Công 

Quân 

khu 5 

1955 

(27 

năm) 

HCB tiết mục “Song tấu 

Vượt sông” tại Hội diễn 

nghệ thuật mùa xuân 

1962 

Hội diễn nghệ 

thuật mùa 

xuân 1962 

Thành tích 

cá nhân 
1 HCB 

1 HCB 

7/7 

đạt 

100% 

* Khen thưởng khác: 

- Chủ tịch nước tặng 

Huân chương Chiến sĩ 

vẻ vang hạng Ba năm 

1963; 

- Chủ tịch nước tặng 

Huân chương Chiến sĩ 

vẻ vang hạng Nhất và 

Huân chương chiến sĩ vẻ 

vang hạng Nhì năm 

1980; 

- Hội đồng Nhà nước 

tặng Huân chương chiến 

công hạng Nhất năm 

1984; 

- Hội đồng Nhà nước 

tặng Huân chương 

kháng chiến hạng Nhất 

năm 1987. 

   

 
Tổng thành tích quy đổi qua các Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp toàn quốc chưa đủ tiêu chuẩn quy định về thành 

tích huy chương, đề nghị xem xét trường hợp đặc biệt, là nghệ sĩ cao tuổi, có nhiều cống hiến, đóng góp xuất sắc trong trong vai trò chiến 

sĩ, nghệ sĩ phục vụ văn hóa văn nghệ, phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 
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8 
Nguyễn Văn 

Sáu 
1963  Kinh Họa sĩ 

Nhà 

hát 

nghệ 

thuật 

truyền 

thống 

tỉnh 

Bình 

Định 

1982 

(39 

năm) 

 

Huy chương Bạc vở 

diễn “Thời con gái đã 

xa” tại Hội diễn sân 

khấu Tuồng và Dân ca 

kịch CNTQ – 2010  

Quyết định số 

167/ QĐ- 

BVHTTDL 

ngày 

15/01/2010 

BVHTTDL 

Họa sĩ thiết 

kế trang trí 

sân khấu 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/3 

HCB = 

0,33 

HCB 

1,1 

HCV; 

0,66 

HCB 

(Thành 

tích của 

tập thể 

quy 

đổi) 

7/7 

đạt 

100% 

Huy chương Bạc vở 

diễn “Thời con gái đã 

xa” tại Hội diễn sân 

khấu Tuồng và Dân ca 

kịch CNTQ – 2010  

Theo QĐ số 

167/ QĐ- 

BVHTTDL 

ngày 

15/01/2010 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Họa sĩ thiết 

kế phục 

trang 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/3 

HCB = 

0,33 

HCB 

Vở diễn xuất sắc (HCV)  

“Sao Khuê trời Việt” tại 

“Liên hoan tác phẩm SK 

tác giả Tống Phước 

Phổ” – 2015  

Quyết định số 

330/QĐ/KT-

SK/HNSSKVN 

ngày 

04/10/2015 

của Hội Nghệ 

sĩ sân khấu 

Việt Nam 

Họa sĩ thiết 

kế trang trí 

sân khấu 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/3 của 

2/3 

HCV = 

0,22 

HCV 

Vở diễn xuất sắc (HCV) 

“Sao Khuê trời Việt” tại 

“Liên hoan tác phẩm SK 

tác giả Tống Phước 

Phổ” – 2015  

Quyết định số 

330/QĐ/KT-

SK/HNSSKVN 

ngày 

04/10/2015 của 

Hội nghệ sĩ sân 

khấu Việt Nam 

Họa sĩ thiết 

kế phục 

trang 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/3 của 

2/3 

HCV = 

0,22 

HCV 

Huy chương Vàng vở 

diễn “Nước non cửa 

Phật” tại Cuộc thi 

 Quyết định số 

2986/QĐ-

BVHTTDL 

Họa sĩ thiết 

kế trang trí 

sân khấu 

1/3 

HCV = 

0,33 
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NTSK Tuồng và Dân ca 

kịch CNTQ - 2016  

ngày 

29/8/2016 của 

BVHTTDL 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

HCV 

Huy chương Vàng vở 

diễn “Nước non cửa 

Phật” tại Cuộc thi 

NTSK Tuồng và Dân ca 

kịch CNTQ - 2016  

 

Theo Quyết 

định số 

2986/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

29/8/2016 của 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Họa sĩ thiết 

kế phục 

trang 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/3 

HCV = 

0,33 

HCV 

* Khen thưởng khác: 

- Lữ đoàn phòng không 

378 tặng Bằng khen 

“Phong trào thi đua 

quyết thắng” năm 1986; 

- Bộ Văn hóa – Thông 

tin tặng Huy chương “Vì 

sự nghiệp văn hóa – 

thông tin” năm 2003; 

- Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam tặng Kỷ 

niệm chương “Vì sự 

nghiệp xây dựng tổ chức 

công đoàn” năm 2010; 

- UBND tỉnh tặng Bằng 

khen về thành tích xuất 

sắc giai đoạn 2010-2014 

năm 2015. 

   

  

 Tổng thành tích quy đổi qua các Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp toàn quốc chưa đủ tiêu chuẩn quy định về thành 

tích huy chương, đề nghị xem xét trường hợp đặc biệt, có nhiều cống hiến, đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu, tham gia 
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nhiều hoạt động phục vụ các nhiệm vụ chính trị lớn của tỉnh và đất nước. 

9 
Đinh Văn 

Hiệp 
1976  Kinh 

Nhạc 

công ca 

kịch bài 

chòi 

Nhà 

hát 

nghệ 

thuật 

truyền 

thống 

tỉnh  

1992 

(29 

năm) 

Giải Nhì Độc tấu “Tiếng 

vọng” và “Lý tang tít, 

Xàng xê, Xuân nữ, Hò 

giã vôi” 

Quyết định số 

2812/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

05/10/2020 

của 

BVHTTDL 

Nhạc công 

chính 

(Thành tích 

cá nhân) 

1 HCB 

1 HCV; 

3,22 

HCB 

(Cá 

nhân: 1 

HCB) 

6/7 

đạt 

85,7% 

HCV vở diễn “Huyền 

Trân công chúa” tại Hội 

diễn Sân khấu CNTQ – 

năm 1995  

Bộ Văn hóa – 

Thông tin 

Nhạc công 

chính 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/3 

HCV = 

0,33 

HCV 

HCB vở diễn “Thời con 

gái đã xa” tại Hội diễn 

Sân khấu Tuồng và Dân 

ca kịch CNTQ – năm 

2010  

Quyết định số 

167/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

15/01/2010 

của 

BVHTTDL 

 

Nhạc công 

chính 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/3 

HCB = 

0,33 

HCB 

HCB Hòa tấu “Bình 

Định quê tôi’’ tại Liên 

hoan nhạc cụ truyền 

thống các dân tộc Việt 

Nam – năm 2012  

Quyết định số 

2171/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

10/6/2012 của 

BVHTTDL 

Nhạc công 

chính 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/3 

HCB = 

0,33 

HCB 

HCB Hòa tấu “Lý 

thương nhau – Lý thiên 

thai” tại Liên hoan nhạc 

cụ truyền thống các dân 

tộc Việt Nam – năm 

2012 

Quyết định số 

2171/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

10/6/2012 của 

BVHTTDL 

Nhạc công 

chính 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/3 

HCB = 

0,33 

HCB 
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HCV vở diễn “Khúc ca 

bi tráng” tại Cuộc thi 

NTSK Tuồng và Dân ca 

kịch CNTQ –năm 2013  

Quyết định số 

1978/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

26/5/2013 của 

BVHTTDL 

Nhạc công 

chính 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/3 

HCV = 

0,33 

HCV 

HCB Hòa tấu “Lý ngựa 

ô - Lý thương nhau” tại 

Liên hoan Độc tấu và 

Hòa tấu nhạc cụ dân tộc 

– năm 2014  

Quyết định số 

1835/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

14/6/2014 của 

BVHTTDL 

Nhạc công 

chính 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/3 

HCB = 

0,33 

HCB 

HCB Hòa tấu “Trăm 

năm nhịp điệu Bài chòi” 

tại Liên hoan Độc tấu và 

Hòa tấu nhạc cụ dân tộc 

– 2017  

Quyết định số 

1650/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

23/4/2017 của 

BVHTTDL 

Nhạc công 

chính 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/3 

HCB = 

0,33 

HCB 

HCB vở diễn “Chuyện 

tình làng võ” tại Liên 

hoan NTSKCN Tuồng, 

Bài chòi và Dân ca kịch 

toàn quốc – 2018  

Quyết định số 

313/QĐ/KT-

SK/HNSSKVN 

ngày 

28/10/2017 của 

Hội Nghệ sĩ 

Sân khấu Việt 

Nam 

Nhạc công 

chính 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/3 của 

2/3 

HCB = 

2/9 = 

0,22 

HCB 

HCV vở diễn “Chói 

rạng sơn hà” tại Liên 

hoan Tuồng và Dân ca 

kịch toàn quốc – 2019  

Quyết định số 

1811/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

20/5/2019 của 

BVHTTDL 

Nhạc công 

chính 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/3 

HCV = 

0,33 

HCV 
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Giải Nhì Hòa tấu “Bình 

minh giăng bủa” - Bảng 

B Hòa tấu tại Cuộc thi 

Độc tấu và Hòa tấu nhạc 

cụ dân tộc – 2020  

Quyết định số 

2812/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

05/10/2020 

của 

BVHTTDL 

Nhạc công 

chính 

(Thành tích 

tập thể quy 

đổi cho cá 

nhân) 

1/3 

HCB = 

0.33 

HCB 

 

* Khen thưởng khác: 

- UBND tỉnh tặng Bằng 

khen về thành tích xuất 

sắc giai đoạn 2010-2011 

năm 2011 và giai đoạn 

2014-2015 năm 2015; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tặng Kỷ niệm 

chương “Vì sự nghiệp 

Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch” năm 2012. 

   

  

 
Tổng thành tích quy đổi qua các Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp toàn quốc chưa đủ tiêu chuẩn quy định về thành 

tích huy chương, đề nghị xem xét trường hợp đặc biệt, có nhiều cống hiến, đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu Tuồng, 

tham gia nhiều hoạt động phục vụ các nhiệm vụ chính trị lớn của tỉnh và đất nước. 

 Tổng cộng: 09 người 
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